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	UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THCS NGHĨA CHÁNH

Số: 35/ KH-THCSNC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghĩa Chánh, ngày 11 tháng 10 năm 2023


KẾ HOẠCH
Kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi và đánh giá mức độ chuyển đổi số trong năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là Bộ chỉ số); 

Căn cứ Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2023 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 491/PGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Phòng GD&ĐT thành phố Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024;
Căn cứ việc thực hiện Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024 của trường THCS Nghĩa Chánh;


Trường THCS Nghĩa Chánh xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi và đánh giá mức độ chuyển đổi số trong năm học 2023-2024 như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý và giáo dục của nhà trường để thúc đẩy sự phát triển và đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng công tác quản lý.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung trong Kế hoạch, tập trung nguồn lực cho hoạt động ứng dụng CNTT tại đơn vị; gắn kết chặt chẽ các hoạt động của Ngành và trường, của trường với các thành viên.
- Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên về ý nghĩa, tác dụng của chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Thúc đẩy chuyển đổi số ở các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.
- Phát hiện các điển hình, mô hình chuyển đổi số làm tốt để nhân rộng, tạo phong trào thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Đảm bảo thực hiện kiểm tra, đánh giá khách quan, thực chất, công bằng kết quả chuyển đổi số trong các đơn vị. Trong quá trình tự đánh giá, thực hiện thu thập, lập danh mục minh chứng theo các tiêu chí của Bộ chỉ số.



II. NỘI DUNG
  1. Ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá
Vận động giáo viên tích cực đóng góp tài nguyên để xây dựng nội dung kho học liệu điện tử của Ngành; Phát huy vai trò của tổ chuyên môn trong đánh giá, lựa chọn học liệu số trước khi đưa vào sử dụng ở nhà trường. Khuyến khích giáo viên tham gia Cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

2. Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong đổi mới phương thức quản trị nhà trường và quản lý nhà nước về giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu quả, minh bạch
a) Tiếp tục triển khai hệ thống quản lý giáo dục chuyên ngành tại địa chỉ https:// https://csdl.moet.gov.vn đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.
b) Tiếp tục đẩy mạnh triển khai sử dụng phần mềm truyền thông giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu gửi, nhận thông tin chỉ đạo, điều hành một cách an toàn, đầy đủ, chính xác từ Sở tới phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục.

c) Đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Đẩy mạnh hình thức thanh toán học phí, các khoản thu bằng hình thức trực tuyến không dùng tiền mặt; Kết nối phần mềm quản lý tài chính của cơ sở giáo dục với các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt.

d) Tăng cường ứng dụng phương thức họp trực tuyến để tổ chức họp, hội nghị, hội thảo qua mạng và tổ chức sinh hoạt chuyên môn nói chung và sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nói riêng.
e) Tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và công thông tin điện tử theo quy định tại Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Duy trì nền nếp trong việc cập nhật thông tin điều hành của Ngành, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://tpquangngai.quangngai.edu.vn/; Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://quangngai.edu.vn/; Cập nhật kịp thời, chính xác thông tin học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất,…của nhà trường trên CSDL Ngành tại địa chỉ https://csdl.moet.gov.vn.
h) Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT tập huấn giáo viên qua Internet theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017; báo cáo kịp thời kết quả tập huấn giáo viên về Hệ thống thông tin quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên (TEMIS) theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng số, trang thiết bị triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo.
Tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ ứng dụng CNTT và dạy môn tin học một cách hiệu quả và thiết thực, cụ thể:

a) Sử dụng đồng thời đường truyền Internet của 2 nhà cung cấp khác nhau, Viettell, VN kết hợp các phần mềm dạy học trực tuyến phổ biến (Zoom, Teams). Đầu tư thiết bị bảo mật cho hệ thống mạng và phần mềm bản quyền cho máy tính của các đơn vị;

b) Rà soát, xây dựng kế hoạch để chủ động trong việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, mua sắm, sửa chữa máy tính và các hạ tầng thông tin khác phục vụ cho việc triển khai giảng dạy môn Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018;

c) Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng các phần mềm trực tuyến và thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính cá nhân;

d) Nhà trường triển khai lắp đặt camera giám sát an ninh trường học.
e) Triển khai xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin trong trường học theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

4. Triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2023-2024.

4.1. Nội dung

a. Đối tượng áp dụng

Việc đánh giá mức độ Chuyển đổi số được áp dụng đối với trường THCS Nghĩa Chánh.

b. Cấu trúc Bộ chỉ số

Cấu trúc của Bộ chỉ số gồm 02 nhóm tiêu chí thành phần như sau: 

- Nhóm tiêu chí “Chuyển đổi số trong dạy, học”. 

- Nhóm tiêu chí “Chuyển đối số trong quản trị cơ sở giáo dục”.

Chi tiết Bộ chỉ số tại Phụ lục kèm theo.

c. Mức độ chuyển đổi số

Mức độ chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục được đánh giá theo từng nhóm tiêu chí thành phần (phụ lục kèm theo), thang điểm tối đa là 100, mỗi nhóm tiêu chí được đánh giá ở ba mức độ:

- Mức chưa đáp ứng (Mức độ 1): Tổng điểm của mỗi nhóm tiêu chí dưới 50. Ở mức này, cơ sở giáo dục chưa đáp ứng các yêu cầu cơ bản về triển khai chuyển đổi số.

- Mức đáp ứng cơ bản (Mức độ 2): Tổng điểm của mỗi nhóm tiêu chí đạt từ 50 đến 75. Ở mức này, cơ sở giáo dục đã đáp ứng yêu cơ bản về triển khai chuyến đổi số.

- Mức đáp ứng tốt (Mức độ 3): Tổng điểm của mỗi nhóm tiêu chí đạt trên 75. Ở mức này, cơ sở giáo dục đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản và một số yêu cầu nâng cao về triển khai chuyển đổi số. 

d. Quy định việc tự đánh giá; nộp hồ sơ, báo cáo

d.1) Việc tự đánh giá, xếp loại

- Các đơn vị thành lập Hội đồng tự kiểm tra, đánh giá mức độ chuyển đổi số tại đơn vị.

- Thực hiện việc tự đánh giá theo quy định (có Biên bản lưu hàng năm). 

- Lập hồ sơ, sắp xếp các minh chứng theo từng nhóm tiêu chí; lưu trữ, bảo quản tại đơn vị, phục vụ công tác kiểm tra, thẩm định của cấp trên khi được yêu cầu.

d.2) Việc nộp hồ sơ, báo cáo

- Hồ sơ được đóng thành quyển, sắp xếp theo thứ tự như sau:

+ Bìa (mẫu M1);

+ Tờ trình (mẫu M2);

+ Biên bản tự kiểm tra, đánh giá mức độ chuyển đổi số (mẫu M3);

+ Báo cáo công tác triển khai việc đánh giá mức độ chuyển đổi số (mẫu M4);

+ Quyết định phê duyệt kết quả tự đánh giá.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ về Phòng GDĐT chậm nhất trước ngày 31/05/2024. 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ phụ trách CNTT trường học.

a) Kiện toàn tổ CNTT năm học 2023-2024 nhằm đẩy mạnh công tác chỉ đạo CNTT từ trường đến các tổ nhóm chuyên môn.

b) Phân công một đồng chí trong Ban Giám hiệu và một cán bộ của trường tham gia tổ mạng lưới CNTT của phòng, làm đầu mối theo dõi, phụ trách.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong các hoạt động giáo dục và đào tạo và các kết quả ứng dụng CNTT đã đạt được.

3. Xây dựng, cập nhật quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng cá nhân làm tốt; có nhắc nhở, phê bình cá nhân chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

4. Cân đối nguồn ngân sách được cấp để tiếp tục đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị CNTT, phần mềm dạy học, phần mềm quản lý, phần mềm truyền thông giáo dục...

5. Thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trong Ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung của Quyết định 4725/QĐ-BGDĐT  đến  toàn  thể  cán  bộ,  giáo  viên,  nhân  viên trong nhà trường.

- Nhà trường tiến hành thu thập, tập hợp, lập danh mục minh chứng theo các tiêu chí của Bộ chỉ số.

- Triển khai các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, nội dung của Kế hoạch theo phụ lục đính kèm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo nhà trường.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và đánh giá mức độ chuyển đổi số trong năm học 2023-2024;

- Phân công 01 CBQL (đồng chí PHT) và 01 giáo viên phụ trách công tác CNTT (thầy Nguyễn Văn Hưng, GV Tin học); Phân công trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng email chung, đảm bảo tiếp nhận đầy đủ thông tin, kịp thời trong công tác báo cáo và điều hành công việc; Thành lập Ban quản trị trang website, fanpage của trường học (lồng ghép trong Tổ CNTT); có cơ chế đãi ngộ phù hợp đối với CB, GV phụ trách công tác CNTT nhằm nâng cao hiệu quả công việc; Kịp thời khen thưởng tổ nhóm chuyên môn, cá nhân có thành tích tốt về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy. 

- Cân đối nguồn ngân sách được cấp để tiếp tục đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị CNTT phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập của nhà trường;
- Thực hiện tự đánh giá, chấm điểm mức độ chuyển đổi số theo các tiêu chí của Bộ chỉ số. Hiệu trưởng các trường ban hành quyết định phê duyệt kết quả tự đánh giá.

2. Tổ CNTT của trường.

- Thực hiện công khai các hoạt động giáo dục trên website nhà trường và các kênh thông tin chính thống khác; 
- Tổ chức sơ kết đánh giá tình hình ứng dụng CNTT giữa năm học, tổng kết năm học, báo cáo BGH trước ngày 20/5/2024;
- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất (khi có yêu cầu).

- Báo cáo công tác triển khai tự đánh giá, kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số về Phòng giáo dục trước ngày 31/5/2024.
c) Cập nhật kết quả tự đánh giá lên hệ thống cơ sở dữ liệu Ngành tại https://csdl.moet.gov.vn trước ngày 31/5/2024.


Trên đây là Kế hoạch hiện nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin chuyển đổi số, đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2023-2024./.
	Nơi nhận:




- BGH (để chỉ đạo thực hiện);

- Các Tổ chuyên môn (để t/h);
- Website trường;

- Lưu: VT.
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QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Tổ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trường THCS Nghĩa Chánh 

Năm học 2023 - 2024
 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGHĨA CHÁNH



Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGD ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;



Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của trường THCS Nghĩa Chánh;


Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại trường THCS Nghĩa Chánh năm học 2023-2024;


Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Tổ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trường THCS Nghĩa Chánh gồm những đồng chí có tên trong danh sách đính kèm.


Điều 2. Tổ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trường THCS Nghĩa Chánh có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và tham mưu giúp Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin của trường THCS Nghĩa Chánh đúng theo quy định.


Điều 3. Các đồng chí có tên tại Điều 1 và cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.







                    HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:                                                             
 - Như điều 3;

 - Lưu VP.                                                            

                                                                                  Phan Thị Hồng
DANH SÁCH

Tổ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trường THCS Nghĩa Chánh

(Kèm theo QĐ số 42 /QĐ- THCS NC ngày 11 tháng 10 năm 2023)
	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Nhiệm vụ được giao

	1
	Phan Thị Hồng
	Hiệu trưởng
	Tổ trưởng
Phụ trách chung

	2
	Bùi Cung
	Phó hiệu trưởng
	Tổ phó
Quản lý phần mềm CBVC; TKB; Smas, TEMIS, ...

	3
	Nguyễn Văn Hưng
	GV Tin học
	Tổ phó
Quản lý CSDL ngành; website trường.

	4
	Đặng Thị Hoàng Oanh
	Giáo viên
	Thư ký

	5
	Chế Thị Minh Thủy
	TT tổ KHTN
	Thành viên/Smas/Edoc

	6
	Hồ Ngọc Hạp
	TT tổ KHXH
	Thành viên/Smas/Edoc

	7
	Trần Thị Anh Tú
	TT tổ văn phòng
	Thành viên
Quản lý văn bản và điều hành – iOffice; BHYT HS.

	8
	Nguyễn Văn Tùng
	Tổ phó tổ KHTN
	Thành viên/Smas/Edoc

	9
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Tổ phó tổ KHXH
	Thành viên/Smas/Edoc

	10
	Lê Đăng Khoa
	Giáo viên
	Thành viên
Quản lý phổ cập giáo dục

	11
	Ngô Thị Phương Ly
	TPT Đội
	Thành viên/Website

	12
	Tạ Thị Nguyên Khôi
	NV Kế toán
	Thành viên
Quản lý tài chính, kế toán, tiền lương; quản lý tài sản công.


Danh sách gồm có 12 người./.
PHỤ LỤC

BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ 
TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa 
	Điểm thành phần
	Mức độ
	Ghi chú, minh chứng

	I

1.1.
	Chuyển đổi số trong dạy, học
Có ban hành kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến (kết hợp với dạy học trực tiếp; ban hành riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch tổ chức dạy học hằng năm)
	100
	
	
	

	1.1
	Có ban hành kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến (kết hợp với dạy học trực tiếp; ban hành riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch tổ chức dạy học hằng năm)
	
	
	
	Điều kiện bắt buộc

	1.2.
	Có ban hành quy chế tổ chức dạy học trực tuyến
	
	
	
	Điều kiện bắt buộc

	1.3.
	Triển khai phần mềm dạy học trực tuyến:
- Có triển khai phần mềm dạy học trực tuyến trực tiếp (ghi tên)
	30
	Tối đa 6 điểm.
	Mức độ 1: dưới 10 điểm
Mức độ 2: từ 10 -20 điểm
Mức độ 3: trên 20 điểm
	Đường link

	
	· Có triển khai hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS)/hệ thống quản lý nội dung học tập trực tuyến (LCMS) (cung cấp thông tin: Tên giải pháp, tự xây dựng/thuê/mua).
· Hệ thống LMS/LCMS có triển khai các chức năng:
(1) Giáo viên giao bài cho học sinh tự học;
(2) Giáo viên trả lời (giải đáp) các câu hỏi của học sinh;
(3) Tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên;
(4) Phụ huynh học sinh tham gia vào các hoạt động học tập của học sinh.
	
	Tối đa 24 điểm, mỗi chức năng triển khai tối đa 6 điểm.
	
	

	1.4.
	Số lượng học liệu được số hóa (đã được tổ chuyên môn thông qua và được người đứng đầu cơ sở giáo dục phê duyệt).
	10
	 - Ít hơn 20 học liệu: tối đa 3 điểm.
- Ít hơn 40 học liệu: tối đa 6 điểm.
	Mức độ 1: dưới 4 điểm
Mức độ 2: từ 4 - 6 điểm
Mức độ 3: trên 7 điểm
	Đường link và số lượng học liệu

	1.5.
	Có tổ chức triển khai thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trên phòng máy tính: có phần mềm, máy tính kết nối mạng LAN (cung cấp thông tin: tên giải pháp phần mềm)
	20
	- Tối đa 15 điểm
	Mức độ 1: dưới 8 điểm
Mức độ 2: từ 8 - 14 điểm
Mức độ 3: trên 14 điểm
	Quy chế /Kế hoạch /văn bản triển khai

	
	Phần mềm tổ chức thi trên máy tính có kết nối, trao đổi kết quả với hệ thống quản trị nhà trường
	
	- Tối đa 5 điểm
	
	

	1.6.
	Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số:
- Tỉ lệ giáo viên có tài khoản sử dụng trên Hệ thống bồi dưỡng giáo viên trực tuyến để tự bồi dưỡng qua mạng một cách chủ động, thường xuyên theo nhu cầu
	20
	- <30%: tối đa 2 điểm; 
- 30%-60%: tối đa 4 điểm;
- >60%: tối đa 7 điểm.
	Mức độ 1: dưới 8 điểm
Mức độ 2: từ 8 - 14 điểm
Mức độ 3: trên 14 điểm
	

	
	- Tỉ lệ giáo viên có thể khai thác sử dụng được các phần mềm, công cụ nhằm đổi mới phương pháp dạy học
	
	<30%: tối đa 2 điểm; 
30%-60%: tối đa 4 điểm;
>60%: tối đa 7 điểm
	
	

	
	- Tỉ lệ giáo viên có thể xây dựng được học liệu số, bài giảng điện tử
	
	<30%: tối đa 2 điểm; 
30%-60%: tối đa 4 điểm;
>60%: tối đa 6 điểm.
	
	

	1.7.
	Hạ tầng, thiết bị sử dụng chuyển đổi số dạy, học:
- Tỉ lệ phòng học có thiết bị trình chiếu, thiết bị phụ trợ sử dụng dạy-học và kết nối Internet trên tổng số phòng học
	20
	<20%>: tối đa 2 điểm; 
20%-60%: tối đa 5 điểm;
>60%: tối đa 8 điểm
	Mức độ 1: dưới 8 điểm
Mức độ 2: từ 8 - 14 điểm
Mức độ 3: trên 14 điểm
	

	
	Mức độ đáp ứng yêu cầu môn Tin học

	
	Mức độ 1: tối đa 2 điểm; Mức độ 2: tối đa 5 điểm;

Mức độ 3: tối đa 7 điểm
	
	

	
	- Có phòng studio (gồm máy tính, thiết bị phục trợ cho việc xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử)
	
	Tối đa 5 điểm
	
	

	2
	Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục
	100
	
	
	

	2.1.


	Cơ sở giáo dục thành lập bộ phận chỉ đạo, phụ trách, triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số (thông tin: Họ tên, chức vụ, email, điện thoại)
	
	
	
	Điều kiện bắt buộc

	2.2.
	Có ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số
	
	
	
	Điều kiện bắt buộc

	2.3
	Có triển khai phần mềm quản trị nhà trường (cung cấp thông tin: tên giải pháp, tự xây dựng/mua/thuê): 

- Có ban hành quy chế sử dụng hệ thống quản trị nhà trường
	70
	Tối đa 6 điểm
	Mức độ 1: dưới 20 điểm Mức độ 2: từ 20-50 điểm Mức độ 3: trên 50 điểm
	Đường link/Quy chế/Văn bản hướng dẫn

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý học sinh (quản lý hồ sơ, kết quả học tập)
	
	Tối đa 6 điểm
	
	

	
	- Có triển khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử
	
	File PDF: tối đa 3 điểm; Áp dụng chứng thư số: tối đa 10 điểm


	
	

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý đội ngũ CBVCNV
	
	Tối đa 6 điểm
	
	

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý cơ sở vật chất
	
	Tối đa 10 điểm
	
	

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý thông tin y té trường học, quản lý thông tin về sức khỏe học sinh
	
	Tối đa 10 điểm
	
	

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý kế toán
	
	Tối đa 6 điểm
	
	

	
	- Phần mềm kết nối và trao đổi đầy đủ dữ liệu với CSDL ngành (do Bộ quản lý)
	
	Tối đa 6 điểm
	
	

	2.4.
	Mức độ triển khai dịch vụ trực tuyến: 

- Có triển khai ứng dụng kết nối giữa gia đình và nhà trường (thông tin: Qua OTT (Over The Top) hoặc qua ứng dụng web)
	30
	Tối đa 8 điểm
	Mức độ 1: dưới 10 điểm Mức độ 2: từ 10-18 điểm Mức độ 3: trên 18 điểm
	Đường link/Quy chế/Văn bản hướng dẫn

	
	- Có triển khai dịch vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến:
	
	Tối đa 12 điểm
	
	

	
	- Có triển khai dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt
	
	Tối đa 10 điểm
	
	











� Mức độ 1 (chưa đáp ứng yêu cầu dạy môn tin học): Với Tiểu học có nhiều hơn 3 học sinh phải học chung 1 máy tính; THCS có nhiều hơn 2 học sinh phải học chung 1 máy tính; THPT có nhiều hơn 1 học sinh phải học chung 1 máy tính. Mức độ 2 (đáp ứng cơ bản yêu cầu dạy môn tin học): Với Tiểu học có 2-3 học sinh phải học chung 1 máy tính; THCS có 2 học sinh phải học chung 1 máy tính; THPT mỗi học sinh được học 1 máy tính. Mức độ 3 (đáp ứng tốt yêu cầu dạy môn tin học): Với Tiểu học đáp ứng mỗi học sinh học trên 1 máy tính; THCS đáp ứng mỗi học sinh học trên 1 máy tính; THPT đáp ứng mỗi học sinh học trên 1 máy tính.






